TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021
Thực hiện từ 07/09/2020
	

	
	10A1

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Minh
	Vật lí
Đức
	Tin học
Thủy
	Lịch Sử
Tưởng
	Thể dục
Toàn
	GDCD
Tuyết

	Tiết 2
	Toán
Minh
	Sinh học
Bưởi
	Thể dục
Toàn
	Toán
Minh
	Địa Lí
Uyên
	Ngữ văn
Dung

	Tiết 3
	Địa Lí
Uyên
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Hóa học
Quyền
	Ngữ văn
Dung
	Ngữ văn
Dung
	Toán
Minh

	Tiết 4
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Toán
Minh
	Công nghệ
Thảo
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Tin học
Thủy
	Sinh hoạt
Minh

	Tiết 5
	Hóa học
Quyền
	-x-
	Vật lí
Đức
	Vật lí
Đức
	GD QP-AN
Thơm
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A2

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Hạnh_A
	Toán
Huy
	Thể dục
Toàn
	Toán
Huy
	Toán
Huy
	Ngoại ngữ
Hạnh_A

	Tiết 2
	Hóa học
Thiêm
	Tin học
Thủy
	Hóa học
Thiêm
	Ngữ văn
Hoàn
	Tin học
Thủy
	GD QP-AN
Thơm

	Tiết 3
	Sinh học
Bưởi
	GDCD
Tuyết
	Lịch Sử
Tưởng
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Thể dục
Toàn
	Ngữ văn
Hoàn

	Tiết 4
	Công nghệ
Thảo
	Vật lí
Đức
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Vật lí
Đức
	Ngữ văn
Hoàn
	Sinh hoạt
Hạnh_A

	Tiết 5
	Vật lí
Đức
	-x-
	Toán
Huy
	Địa Lí
Uyên
	Địa Lí
Uyên
	-x-

	
	TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 1 Sep 2020 14:04:59





	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A3

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Nhã
	Hóa học
Phương
	GD QP-AN
Thơm
	Ngoại ngữ
Thuya
	Vật lí
Nhã
	Toán
Huệ

	Tiết 2
	Toán
Huệ
	Lịch Sử
Tưởng
	Ngữ văn
Dung
	Ngữ văn
Dung
	Ngữ văn
Dung
	Thể dục
Phấn

	Tiết 3
	Hóa học
Phương
	Vật lí
Nhã
	Vật lí
Nhã
	Sinh học
Bưởi
	Ngoại ngữ
Thuya
	GDCD
Tuyết

	Tiết 4
	Ngoại ngữ
Thuya
	Công nghệ
Văn
	Tin học
Thủy
	Thể dục
Phấn
	Địa Lí
Năm
	Tin học
Thủy

	Tiết 5
	Địa Lí
Năm
	-x-
	Toán
Huệ
	Toán
Huệ
	Sinh hoạt
Nhã
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A4

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Nga
	Vật lí
Nhã
	Vật lí
Nhã
	Ngữ văn
Hoàn
	Ngữ văn
Hoàn
	Thể dục
HươngD

	Tiết 2
	Địa Lí
Năm
	Ngoại ngữ
Thư
	Ngữ văn
Hoàn
	Sinh học
Bưởi
	Ngoại ngữ
Thư
	Toán
Nga

	Tiết 3
	Tin học
Thủy
	Thể dục
HươngD
	GDCD
Tuyết
	Ngoại ngữ
Thư
	Vật lí
Nhã
	Hóa học
Thiêm

	Tiết 4
	Hóa học
Thiêm
	Tin học
Thủy
	Địa Lí
Năm
	Lịch Sử
Tưởng
	GD QP-AN
Thơm
	Sinh hoạt
Nga

	Tiết 5
	Toán
Nga
	-x-
	Toán
Nga
	Công nghệ
Văn
	Toán
Nga
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A5

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Dung
	Thể dục
HươngD
	Vật lí
Sỹ
	Toán
Huệ
	Vật lí
Sỹ
	Tin học
Thủy

	Tiết 2
	GDCD
Tuyết
	Công nghệ
Văn
	Hóa học
Quyền
	Toán
Huệ
	GD QP-AN
Thơm
	Ngoại ngữ
Hạnh_A

	Tiết 3
	Ngữ văn
Dung
	Vật lí
Sỹ
	Ngữ văn
Dung
	Hóa học
Quyền
	Lịch Sử
Tưởng
	Toán
Huệ

	Tiết 4
	Địa Lí
Năm
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Toán
Huệ
	Sinh học
Bưởi
	Thể dục
HươngD
	Sinh hoạt
Dung

	Tiết 5
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	-x-
	Địa Lí
Năm
	Tin học
Thủy
	Ngữ văn
Dung
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A6

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Hoàn
	Toán
Minh
	Ngữ văn
Hoàn
	Tin học
Thủy
	GD QP-AN
Thơm
	Toán
Minh

	Tiết 2
	Thể dục
Khải
	Ngoại ngữ
Hoà
	Tin học
Thủy
	Địa Lí
Năm
	Hóa học
Thiêm
	Ngữ văn
Hoàn

	Tiết 3
	Toán
Minh
	Sinh học
Bưởi
	Hóa học
Thiêm
	Toán
Minh
	Thể dục
Khải
	Địa Lí
Năm

	Tiết 4
	Ngoại ngữ
Hoà
	Vật lí
Sỹ
	Công nghệ
Văn
	GDCD
Tuyết
	Ngoại ngữ
Hoà
	Sinh hoạt
Hoàn

	Tiết 5
	Lịch Sử
Tưởng
	-x-
	Vật lí
Sỹ
	Vật lí
Sỹ
	Ngữ văn
Hoàn
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A7

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Huệ
	Công nghệ
Văn
	Toán
Huệ
	Vật lí
Sỹ
	Sinh học
Bưởi
	Ngoại ngữ
Hoà

	Tiết 2
	Ngoại ngữ
Hoà
	Hóa học
Phương
	Toán
Huệ
	Thể dục
Toàn
	Thể dục
Toàn
	Địa Lí
Năm

	Tiết 3
	Vật lí
Sỹ
	Tin học
Thủy
	Vật lí
Sỹ
	Lịch Sử
Tưởng
	Ngoại ngữ
Hoà
	Ngữ văn
Dung

	Tiết 4
	Toán
Huệ
	Địa Lí
Năm
	GDCD
Tuyết
	Toán
Huệ
	Hóa học
Phương
	Sinh hoạt
Huệ

	Tiết 5
	Ngữ văn
Dung
	-x-
	Ngữ văn
Dung
	GD QP-AN
Thơm
	Tin học
Thủy
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A8

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Phấn
	Toán
N Liên
	Toán
N Liên
	Thể dục
Phấn
	Lịch Sử
Tưởng
	Ngữ văn
Hoàn

	Tiết 2
	Ngữ văn
Hoàn
	Toán
N Liên
	Thể dục
Phấn
	GD QP-AN
Thơm
	Ngữ văn
Hoàn
	GDCD
Tuyết

	Tiết 3
	Vật lí
Nhã
	Ngoại ngữ
Thư
	Địa Lí
Năm
	Công nghệ
Văn
	Ngoại ngữ
Thư
	Sinh học
Bưởi

	Tiết 4
	Toán
N Liên
	Vật lí
Nhã
	Ngoại ngữ
Thư
	Tin học
Thủy
	Vật lí
Nhã
	Sinh hoạt
Phấn

	Tiết 5
	Tin học
Thủy
	-x-
	Hóa học
Quyền
	Hóa học
Quyền
	Địa Lí
Năm
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	10A9

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Khải
	Ngoại ngữ
Thuya
	Lịch Sử
Tưởng
	Toán
Minh
	Thể dục
Khải
	Hóa học
Thiêm

	Tiết 2
	Ngữ văn
Dung
	Toán
Minh
	Vật lí
Sỹ
	GDCD
Tuyết
	Địa Lí
Năm
	Toán
Minh

	Tiết 3
	Ngoại ngữ
Thuya
	Địa Lí
Năm
	Tin học
Thủy
	Vật lí
Sỹ
	Sinh học
Bưởi
	Tin học
Thủy

	Tiết 4
	Toán
Minh
	Thể dục
Khải
	Ngữ văn
Dung
	GD QP-AN
Thơm
	Hóa học
Thiêm
	Sinh hoạt
Khải

	Tiết 5
	Vật lí
Sỹ
	-x-
	Công nghệ
Văn
	Ngữ văn
Dung
	Ngoại ngữ
Thuya
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A1

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Đức
	Hóa học
Thịnh
	Ngữ văn
Ng Anh
	GD QP-AN
Thơm
	Ngoại ngữ
Thuya
	Ngữ văn
Ng Anh

	Tiết 2
	Ngoại ngữ
Thuya
	Vật lí
Đức
	Toán
Chi
	Ngữ văn
Ng Anh
	Ngữ văn
Ng Anh
	Thể dục
Khải

	Tiết 3
	Vật lí
Đức
	Công nghệ
Thảo
	Vật lí
Đức
	Toán
Chi
	Địa Lí
Uyên
	GDCD
Huyền

	Tiết 4
	Thể dục
Khải
	Toán
Chi
	Sinh học
Hiền
	Ngoại ngữ
Thuya
	Toán
Chi
	Tin học
Xoan

	Tiết 5
	Lịch Sử
Hạnh_S
	-x-
	Công nghệ
Thảo
	Hóa học
Thịnh
	Sinh hoạt
Tr.Yến
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A2

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
VLiên
	Thể dục
Dũng
	Hóa học
Phương
	Thể dục
Dũng
	Toán
VLiên
	GDCD
Huyền

	Tiết 2
	Ngữ văn
Thêu
	Ngoại ngữ
Kiều
	GD QP-AN
Thơm
	Sinh học
Hiền
	Ngữ văn
Thêu
	Vật lí
Nam

	Tiết 3
	Công nghệ
Thảo
	Hóa học
Phương
	Ngữ văn
Thêu
	Tin học
Xoan
	Ngoại ngữ
Kiều
	Toán
VLiên

	Tiết 4
	Toán
VLiên
	Công nghệ
Thảo
	Vật lí
Nam
	Ngữ văn
Thêu
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Sinh hoạt
VLiên

	Tiết 5
	Địa Lí
Uyên
	-x-
	Ngoại ngữ
Kiều
	Toán
VLiên
	Vật lí
Nam
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A3

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Nam
	Toán
Nguyên
	Toán
Nguyên
	Hóa học
Phương
	Toán
Nguyên
	Vật lí
Nam

	Tiết 2
	Vật lí
Nam
	Thể dục
Khải
	Hóa học
Phương
	Ngoại ngữ
Kiều
	Thể dục
Khải
	Sinh học
Bưởi

	Tiết 3
	Ngữ văn
Hiên
	Địa Lí
Uyên
	Công nghệ
QuyênC
	GD QP-AN
QuyênQ
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Ngoại ngữ
Kiều

	Tiết 4
	Công nghệ
QuyênC
	Tin học
Xoan
	Ngoại ngữ
Kiều
	Ngữ văn
Hiên
	Vật lí
Nam
	Sinh hoạt
Nam

	Tiết 5
	GDCD
Huyền
	-x-
	Ngữ văn
Hiên
	Toán
Nguyên
	Ngữ văn
Hiên
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A4

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Bưởi
	Vật lí
Sỹ
	Công nghệ
QuyênC
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Ngữ văn
Hiên
	Địa Lí
Uyên

	Tiết 2
	GDCD
Huyền
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Hóa học
Thịnh
	Vật lí
Sỹ
	Vật lí
Sỹ
	Công nghệ
QuyênC

	Tiết 3
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Hóa học
Thịnh
	Ngữ văn
Hiên
	Toán
Anh
	Thể dục
HươngD
	Thể dục
HươngD

	Tiết 4
	Ngữ văn
Hiên
	Sinh học
Bưởi
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Tin học
Xoan
	Toán
Anh
	Sinh hoạt
Bưởi

	Tiết 5
	GD QP-AN
QuyênQ
	-x-
	Toán
Anh
	Ngữ văn
Hiên
	Toán
Anh
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A5

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Thêu
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Ngữ văn
Thêu
	Địa Lí
Uyên
	Hóa học
Thịnh
	Ngữ văn
Thêu

	Tiết 2
	Công nghệ
Thảo
	Thể dục
HươngD
	GD QP-AN
QuyênQ
	Công nghệ
Thảo
	Sinh học
Bưởi
	Thể dục
HươngD

	Tiết 3
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Toán
Chi
	Toán
Chi
	Ngữ văn
Thêu
	Ngữ văn
Thêu
	Hóa học
Thịnh

	Tiết 4
	Vật lí
QuyênL
	Vật lí
QuyênL
	Toán
Chi
	Toán
Chi
	Tin học
Xoan
	Sinh hoạt
Thêu

	Tiết 5
	Vật lí
QuyênL
	-x-
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	Ngoại ngữ
Hạnh_A
	GDCD
Huyền
	-x-

	
	TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 1 Sep 2020 14:04:59





	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A6

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Ng Anh
	Toán
Anh
	Thể dục
Dũng
	Toán
Anh
	Ngữ văn
Ng Anh
	Sinh học
Hiền

	Tiết 2
	Vật lí
QuyênL
	Vật lí
QuyênL
	Ngữ văn
Ng Anh
	Ngoại ngữ
Thuya
	Hóa học
Phương
	Ngữ văn
Ng Anh

	Tiết 3
	GD QP-AN
QuyênQ
	Vật lí
QuyênL
	Toán
Anh
	Hóa học
Phương
	Toán
Anh
	Thể dục
Dũng

	Tiết 4
	Địa Lí
Uyên
	Ngoại ngữ
Thuya
	Tin học
Xoan
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Ngoại ngữ
Thuya
	Sinh hoạt
Ng Anh

	Tiết 5
	Công nghệ
Thảo
	-x-
	GDCD
Huyền
	Ngữ văn
Ng Anh
	Công nghệ
Thảo
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A7

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Phương
	Thể dục
Khải
	Toán
Anh
	GD QP-AN
QuyênQ
	Toán
Anh
	Thể dục
Khải

	Tiết 2
	Hóa học
Phương
	Toán
Anh
	Toán
Anh
	Vật lí
Nam
	Ngoại ngữ
Thuya
	GDCD
Huyền

	Tiết 3
	Tin học
Xoan
	Ngoại ngữ
Thuya
	Công nghệ
Thảo
	Ngữ văn
Hiên
	Ngữ văn
Hiên
	Địa Lí
Uyên

	Tiết 4
	Vật lí
Nam
	Hóa học
Phương
	Ngữ văn
Hiên
	Công nghệ
Thảo
	Sinh học
Hiền
	Lịch Sử
Hạnh_S

	Tiết 5
	Ngữ văn
Hiên
	-x-
	Vật lí
Nam
	Ngoại ngữ
Thuya
	Sinh hoạt
Phương
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A8

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Thơm
	Tin học
Xoan
	Vật lí
Nam
	Toán
VLiên
	Hóa học
Phương
	Sinh học
Bưởi

	Tiết 2
	GD QP-AN
Thơm
	Công nghệ
Thảo
	Công nghệ
Thảo
	Toán
VLiên
	Vật lí
Nam
	Địa Lí
Uyên

	Tiết 3
	GDCD
Huyền
	Thể dục
Khải
	Hóa học
Phương
	Vật lí
Nam
	Toán
VLiên
	Thể dục
Khải

	Tiết 4
	Ngữ văn
Ng Anh
	Ngoại ngữ
Kiều
	Ngữ văn
Ng Anh
	Ngữ văn
Ng Anh
	Ngữ văn
Ng Anh
	Sinh hoạt
Thơm

	Tiết 5
	Toán
VLiên
	-x-
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Ngoại ngữ
Kiều
	Ngoại ngữ
Kiều
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A9

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
HươngD
	Địa Lí
Uyên
	GDCD
Huyền
	Sinh học
Bưởi
	Thể dục
HươngD
	Công nghệ
QuyênC

	Tiết 2
	Thể dục
HươngD
	Ngoại ngữ
Thuya
	Công nghệ
QuyênC
	Ngữ văn
Thêu
	Tin học
Xoan
	Ngữ văn
Thêu

	Tiết 3
	Toán
N Liên
	Toán
N Liên
	Toán
N Liên
	Ngoại ngữ
Thuya
	Vật lí
Nam
	Vật lí
Nam

	Tiết 4
	GD QP-AN
QuyênQ
	Toán
N Liên
	Ngữ văn
Thêu
	Hóa học
Thịnh
	Ngữ văn
Thêu
	Sinh hoạt
HươngD

	Tiết 5
	Ngoại ngữ
Thuya
	-x-
	Hóa học
Thịnh
	Vật lí
Nam
	Lịch Sử
Hạnh_S
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	11A10

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Huyền
	Sinh học
Bưởi
	Hóa học
Thịnh
	Ngữ văn
Thêu
	Ngữ văn
Thêu
	Ngoại ngữ
Kiều

	Tiết 2
	Toán
VLiên
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Vật lí
Nam
	Địa Lí
Uyên
	Ngoại ngữ
Kiều
	Toán
VLiên

	Tiết 3
	Thể dục
HươngD
	Tin học
Xoan
	Ngoại ngữ
Kiều
	Toán
VLiên
	Công nghệ
Thảo
	Ngữ văn
Thêu

	Tiết 4
	Ngữ văn
Thêu
	Thể dục
HươngD
	GDCD
Huyền
	Vật lí
Nam
	Toán
VLiên
	Sinh hoạt
Huyền

	Tiết 5
	Vật lí
Nam
	-x-
	GD QP-AN
QuyênQ
	Công nghệ
Thảo
	Hóa học
Thịnh
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A1

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Huynh
	Tin học
Thủy
	Ngữ văn
Hiên
	Ngữ văn
Hiên
	Tin học
Thủy
	Địa Lí
Năm

	Tiết 2
	Sinh học
Hiền
	GDCD
Tuyết
	Vật lí
Lanh
	Hóa học
Quyền
	Vật lí
Lanh
	Toán
Huynh

	Tiết 3
	Ngoại ngữ
Hoà
	GD QP-AN
QuyênQ
	Thể dục
Dũng
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Toán
Huynh
	Hóa học
Quyền

	Tiết 4
	Thể dục
Dũng
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Công nghệ
QuyênC
	Toán
Huynh
	Ngữ văn
Hiên
	Sinh hoạt
Huynh

	Tiết 5
	Vật lí
Lanh
	-x-
	Ngoại ngữ
Hoà
	Toán
Huynh
	Ngoại ngữ
Hoà
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A2

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Quyền
	Toán
Chi
	Thể dục
Phấn
	Hóa học
Quyền
	Tin học
Xoan
	Thể dục
Phấn

	Tiết 2
	GD QP-AN
QuyênQ
	Toán
Chi
	Ngữ văn
Dư
	Toán
Chi
	GDCD
Huyền
	Ngoại ngữ
Hoà

	Tiết 3
	Công nghệ
QuyênC
	Vật lí
Liễu
	Ngoại ngữ
Hoà
	Ngữ văn
Dư
	Toán
Chi
	Tin học
Xoan

	Tiết 4
	Hóa học
Quyền
	Ngoại ngữ
Hoà
	Lịch Sử
Tưởng
	Địa Lí
Năm
	Lịch Sử
Tưởng
	Sinh hoạt
Quyền

	Tiết 5
	Vật lí
Liễu
	-x-
	Sinh học
Hiền
	Vật lí
Liễu
	Ngữ văn
Dư
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A3

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Hiền
	GD QP-AN
QuyênQ
	Vật lí
Liễu
	Sinh học
Hiền
	Toán
Huynh
	Tin học
Xoan

	Tiết 2
	Thể dục
Phấn
	Địa Lí
Năm
	Lịch Sử
Tưởng
	Toán
Huynh
	Toán
Huynh
	Ngữ văn
Dư

	Tiết 3
	Ngoại ngữ
Thư
	Lịch Sử
Tưởng
	Tin học
Xoan
	Thể dục
Phấn
	Hóa học
Thiêm
	Công nghệ
QuyênC

	Tiết 4
	Toán
Huynh
	Vật lí
Liễu
	Hóa học
Thiêm
	Vật lí
Liễu
	GDCD
Huyền
	Sinh hoạt
Hiền

	Tiết 5
	Ngữ văn
Dư
	-x-
	Ngoại ngữ
Thư
	Ngữ văn
Dư
	Ngoại ngữ
Thư
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A4

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Phượng
	Thể dục
Toàn
	Công nghệ
Lanh
	GDCD
Tuyết
	Vật lí
Lanh
	Hóa học
Thịnh

	Tiết 2
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Toán
Phượng
	Tin học
Xoan
	GD QP-AN
QuyênQ
	Hóa học
Thịnh
	Lịch Sử
Hạnh_S

	Tiết 3
	Vật lí
Lanh
	Ngoại ngữ
Kiều
	Thể dục
Toàn
	Ngoại ngữ
Kiều
	Toán
Phượng
	Toán
Phượng

	Tiết 4
	Tin học
Xoan
	Địa Lí
Uyên
	Vật lí
Lanh
	Ngữ văn
Yến
	Ngoại ngữ
Kiều
	Sinh hoạt
Phượng

	Tiết 5
	Toán
Phượng
	-x-
	Ngữ văn
Yến
	Ngữ văn
Yến
	Sinh học
Hiền
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A5

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Dư
	Ngoại ngữ
Kiều
	Ngữ văn
HươngV
	Thể dục
Toàn
	Địa Lí
Uyên
	Toán
Nga

	Tiết 2
	Ngữ văn
Dư
	Vật lí
Liễu
	Ngoại ngữ
Kiều
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Ngoại ngữ
Kiều

	Tiết 3
	Toán
Nga
	Thể dục
Toàn
	Công nghệ
Liễu
	Tin học
Thủy
	Toán
Nga
	Ngữ văn
Dư

	Tiết 4
	Tin học
Thủy
	GDCD
Tuyết
	Toán
Nga
	Sinh học
Hiền
	Ngữ văn
Dư
	Sinh hoạt
Dư

	Tiết 5
	Hóa học
Thiêm
	-x-
	Hóa học
Thiêm
	GD QP-AN
QuyênQ
	Vật lí
Liễu
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A6

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Lanh
	Ngữ văn
Yến
	GDCD
Tuyết
	Hóa học
Thịnh
	Toán
Phượng
	Vật lí
Lanh

	Tiết 2
	Vật lí
Lanh
	Thể dục
Toàn
	Ngoại ngữ
Thư
	Ngữ văn
Yến
	Toán
Phượng
	Tin học
Thủy

	Tiết 3
	Toán
Phượng
	Toán
Phượng
	Ngữ văn
Yến
	Địa Lí
Uyên
	Sinh học
Hiền
	Lịch Sử
Hạnh_S

	Tiết 4
	Ngữ văn
Yến
	Ngoại ngữ
Thư
	Hóa học
Thịnh
	GD QP-AN
QuyênQ
	Thể dục
Toàn
	Sinh hoạt
Lanh

	Tiết 5
	Ngoại ngữ
Thư
	-x-
	Tin học
Thủy
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Công nghệ
Lanh
	-x-

	
	TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 1 Sep 2020 14:04:59





	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A7

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Tuyết
	GDCD
Tuyết
	Hóa học
Quyền
	Toán
Huynh
	Ngữ văn
HươngV
	Toán
Huynh

	Tiết 2
	Tin học
Xoan
	Địa Lí
Uyên
	Lịch Sử
Hạnh_S
	Tin học
Xoan
	Ngữ văn
Dư
	Sinh học
Hiền

	Tiết 3
	Hóa học
Quyền
	Lịch Sử
Hạnh_S
	GD QP-AN
QuyênQ
	Thể dục
Dũng
	Vật lí
Lanh
	Vật lí
Lanh

	Tiết 4
	Ngoại ngữ
Thư
	Thể dục
Dũng
	Ngữ văn
Dư
	Ngữ văn
Dư
	Ngoại ngữ
Thư
	Sinh hoạt
Tuyết

	Tiết 5
	Toán
Huynh
	-x-
	Công nghệ
Lanh
	Ngoại ngữ
Thư
	Toán
Huynh
	-x-
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	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A8

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Dũng
	Toán
Phượng
	Tin học
Xoan
	Ngữ văn
Yến
	Sinh học
Hiền
	Thể dục
Dũng

	Tiết 2
	Toán
Phượng
	GD QP-AN
QuyênQ
	Ngoại ngữ
Hoà
	Hóa học
Thịnh
	Ngoại ngữ
Hoà
	Toán
Phượng

	Tiết 3
	Vật lí
Liễu
	Ngữ văn
Yến
	GDCD
Huyền
	Vật lí
Liễu
	Tin học
Xoan
	Ngoại ngữ
Hoà

	Tiết 4
	Lịch Sử
Tưởng
	Lịch Sử
Tưởng
	Ngữ văn
Yến
	Thể dục
Dũng
	Hóa học
Thịnh
	Sinh hoạt
Dũng

	Tiết 5
	Ngữ văn
Yến
	-x-
	Công nghệ
Liễu
	Địa Lí
Năm
	Toán
Phượng
	-x-

	
	TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 1 Sep 2020 14:04:59





	Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật_(33000718)

	
	12A9

	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	Tiết 1
	Chào cờ
Thiêm
	Lịch Sử
Tưởng
	GD QP-AN
QuyênQ
	Tin học
Xoan
	GDCD
Huyền
	Ngữ văn
Dư

	Tiết 2
	Toán
Nga
	Tin học
Xoan
	Vật lí
Liễu
	Ngữ văn
Dư
	Vật lí
Liễu
	Hóa học
Thiêm

	Tiết 3
	Lịch Sử
Tưởng
	Ngoại ngữ
Hoà
	Toán
Nga
	Địa Lí
Năm
	Công nghệ
Liễu
	Toán
Nga

	Tiết 4
	Ngữ văn
Dư
	Thể dục
Toàn
	Ngoại ngữ
Hoà
	Thể dục
Toàn
	Toán
Nga
	Sinh hoạt
Thiêm

	Tiết 5
	Ngoại ngữ
Hoà
	-x-
	Ngữ văn
Dư
	Sinh học
Hiền
	Hóa học
Thiêm
	-x-
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